KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 15 :   Từ ngày 16/ 12/ 2024 đến ngày 20/ 12 /2024
Lớp: 2B    -    Giáo viên: Trương Thị Hồng Đào
	Thứ
	Buổi
	Tiết dạy
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI
	Sáng 
	1

2

3
4
	CC

T

TV
TV
	Sinh hoạt dưới cờ

Biểu đồ tranh (tt)

Đọc Khi trang sách mở ra 
Đọc Khi trang sách mở ra 

	
	Chiều
	
	
	

	BA
	Sáng 
	1

2
3
4
5
	T
TV
TV
ÂN

MT
	Có thể, chắc chắn, không thể

Viết chữ hoa O
Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào?

GV chuyên
Chiếc bánh sinh nhật

	
	Chiều
	
	
	

	TƯ
	Sáng 
	1

2
3

4
	T

TV
TV

TNXH


	Ngày, giờ

Đọc Bạn mới 

Nghe - viết Mỗi người một vẻ.

Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương(tt)



	
	Chiều
	1

2
3
	TN-XH

ĐĐ 
GDTC
	Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương(tt)

Những sắc màu cảm xúc (tt)
Đi thay đổi hướng

	NĂM
	Sáng 
	1

2

3

4

5
	GDTC

T

TV

TV
HĐTN
	Đi thay đổi hướng 
Ngày, giờ (tt)

MRVT Trường học (tt)

Đọc - kể Chuyện của thước kẻ 
HĐGDTCĐ: Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

	
	Chiều
	
	
	

	SÁU
	Sáng 
	1
2

3

4
	T

TV

TV
HĐTT

	Ngày, tháng

Luyện tập tả đồ vật quen thuộc 

Đọc một bài đọc về bạn bè
SHL: Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”

	
	Chiều
	
	
	

	BẢY
	
	1
	TCTV
	Ngày Tết ở buôn làng em



Chào cờ         
----------------------------------------------------------------
Toán:        CHỦ ĐỀ: PHÉP CÔNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PV 100

Biểu đồ tranh  ( Tiết 3)

Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 16/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Thu thập được dữ liệu, phân loại và kiểm đếm các đối tượng thống kê trong một số tình huống quen thuộc. 

- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ tranh. 

- Nêu được một số nhận xét đơn giản từ biểu đồ tranh. 

- Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một biểu đồ tranh cụ thể. 

- Ổn tập: các ngày trong tuần.

- Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: 20 khối lập phương, bức tranh cho nội dung bài học

-  Học sinh: 10 khối lập phương

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. 1. Hoạt động Mở đầu 
	2. 

	3. - HS bắt bài hát

- GV giới thiệu bài
	
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 trang 103.

GV giới thiệu: Tìm hiểu về những nơi mà các bạn HS lớp 2B muốn đến, người ta thu thập, phân loại,  kiểm đếm và thể hiện qua biểu đồ tranh trong SGK trang 103.

- GV hướng dẫn HS đọc và mô tả các số liệu:

+ Biểu đồ này gồm mấy cột? (4 cột) 

+ Mỗi cột thể hiện số bạn HS muốn đến nơi đó.

+ Mỗi HS được thể hiện như thế nào?

- GV yêu cầu HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi. 

- GV sửa bài, gọi HS trình bày và giải thích các câu trả lời

- GV giáo dục HS về phép lịch sự khi đến nơi công cộng.

Ví dụ: không ồn ào, xếp hàng (nếu cần), để sách vở / đồ đạc đúng chỗ sau khi xem ,...
	- HS trả lời:

+ 4 cột

+ Mỗi HS được thể hiện bằng [image: image1.png]



- HS thảo luận và trả lời các câu hỏi

- HS trình bày:

Ví dụ: Dựa vào biểu đồ: 

a) Các bạn HS lớp 2B chọn 4 nơi yêu thích để đến. (đếm) 

b) Đếm: Có 12 bạn thích đến công viên.

Có 14 bạn thích đến nhà sách.

Có 7 bạn thích đến vườn bách thú.

Có 5 bạn thí ch về vùng quê. 

c) Đếm: Nhà sách có nhiều bạn thích đến nhất.

Vùng quê có ít bạn thích đến nhất.

- HS lắng nghe và ghi nhớ


	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 4 trang 103.

a) Thu thập, phân loại, kiểm đếm 

• Thu thập

GV giới thiệu: Tìm hiểu về thời tiết trong hai tuần qua, người ta thu thập và thể hiện qua bảng thời tiết hằng ngày (SGK trang 104).

• Phân loại

- GV đặt câu hỏi

 + Người ta phân loại thời tiết thành mấy loại? Kể tên.

• Kiểm đếm

- GV yêu cầu HS đếm số ngày của mỗi loại thời tiết và ghi chép kết quả đếm. 

b) Thể hiện kết quả kiểm đếm trên một bảng cho sẵn

- GV hướng dẫn HS đặt [image: image2.png]


vào khung: 1[image: image3.png]


/ ngày 

• Đọc và nêu nhận xét đon giản từ biểu đồ tranh 

- GV yêu cầu HS (nhóm đôi) xem biểu đồ và trả lời các câu hỏi. 

- GV sửa bài, Gọi một số HS trình bày và giải thích các câu trả lời.

- Sau khi sửa bài, GV giáo dục HS về trang phục ra đường thích hợp cho mỗi loại thời tiết.

Ví dụ: đội mũ (nón) khi trời nắng, mặc áo mưa (che dù) khi trời mưa,...
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Chuẩn bị bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe, quan sát biểu đồ tranh

- HS trả lời:

+ 4 loại: ngày nắng, ngày gió, ngày nhiều mây, ngày mưa

- HS thông báo kết quả, GV viết trên bảng lớp.

Ngày nắng: 5 ngày.

Ngày nhiều gió: 2 ngày.

Ngày nhiều mây: 3 ngày.

Ngày mưa: 4 ngày.

- HS lắng nghe, hoàn thiện biểu đồ tranh

- HS thảo luận trả lời câu hỏi, nói cho nhau nghe


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                       BÀI 3: KHI TRANG SÁCH MỞ RA

Đọc Khi trang sách mở ra ( Tiết 1)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 16/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được với bạn một điều thú vị em đọc được từ sách; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa, giọng đọc vui tươi, hồn nhiên, thể hiện cảm xúc thú vị khi đọc bài; hiểu được nội dung bài đọc: Sách là người bạn đem lại cho em những hiểu biết mới mẻ, thú vị; biết liên hệ bản thân: yêu quý, giữ gìn, bảo quản sách, chăm đọc sách; nêu được nội dung về sách, báo theo mẫu. 

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm; nhận ra được ích lợi, yêu quý, biết giữ gìn những đồ dùng học tập quen thuộc, biết tôn trọng, quan tâm, chia sẻ với bạn bè.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu
	

	GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi và  trả lời câu hỏi: Chia sẻ với bạn một vài điều thú vị em đọc được từ sách.

- GV gọi 1 vài nhóm chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét.

- GV giới thiệu bài học.
	HS thảo luận theo nhóm đôi và  trả lời câu hỏi: Chia sẻ với bạn một vài điều thú vị em đọc được từ sách.

1 vài nhóm chia sẻ trước lớp.

HS lắng nghe.
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng
	

	GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng vui tươi, thể hiện sự ngạc nhiên)
GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: cánh buồm, ướt, dạt dào, sóng vỗ (chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

Yêu cầu HS chia đoạn

+ (Đoạn 1): 2 khổ thơ đầu.

+ (Đoạn 2): 2 khổ thơ còn lại.

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

- Yêu cầu HS đọc cả bài

* Các em đã biết cách đọc một số từ khó và luyện đọc câu dài, bây giờ thầy sẽ giúp các em hiểu nghĩa của một số từ, và tìm hiểu nội dung của bài đọc là gì nhé.
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó: cánh buồm, ướt, dạt dào, sóng vỗ.

HS đọc nối tiếp câu

HS chia đoạn.

HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

HS luyện đọc trong nhóm

HS đọc cả bài

	Nhắc em Trúc và em Tiến luyện đọc

	* Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu
	

	Các em hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm cho thầy những từ khó hiểu về nghĩa.

Sau đây thầy gợi ý một số từ khó sau:

+ chân trời: đường giới hạn của tầm mắt ở nơi xa tít, trông tưởng như bầu trời tiếp xúc với mặt đất hay mặt biển.

+ dạt dào: tràn đầy, tràn ngập, do dâng lên, nhiều và liên tục. 

Vừa rồi, thầy đã giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài, để biết được nội dung của bài, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 123.
	HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 123.
	

	Câu 1: Mỗi sự vật dưới đây có ở khổ thơ nào? 

Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại khổ 1,2,3.

GV kết luận: 

+ Khổ thơ 1: cỏ dại, cánh chim.

+ Khổ thơ 2: biển, cánh buồm.

+ Khổ thơ 3: lửa, ao sâu. 
	HS đọc lại khổ 1,2,3.

HS lắng nghe.
	

	Câu 2: Theo em, bạn nhỏ có thể nghe được những gì từ sách? 

Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại khổ 4

GV kết luận: Theo em, bạn nhỏ có thể nghe thấy tiếng dạt dào như sóng vỗ từ sách.
	HS đọc lại khổ 4 và TLCH.

HS lắng nghe

	

	Câu 3: Nhà thơ muốn nói với các bạn nhỏ điều gì?
GV kết luận: Nhà thơ muốn nói với các bạn nhỏ rằng trong sách chứa đựng rất nhiều điều chờ em khám phá.
	HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

Học sinh lắng nghe.
	

	- Qua các nội dung  chúng ta cùng tìm hiểu, các em hãy cho thầy biết nội dung bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì?

GV kết luận: Bài đọc cho chúng ta biết: Sách là người bạn đem lại cho em những hiểu biết mới mẻ, thú vị.
Sau bài học, em rút ra bài học liên hệ bản thân là gì? 

GV kết luận: yêu quý, giữ gìn, bảo quản sách, chăm đọc sách; nêu được nội dung về sách, báo theo mẫu.
	HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.

HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

HS lắng nghe.


	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Chuẩn bị tiết học sau.

- Nhận xét tiết học.
	HS lắng nghe.

HS lắng nghe.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                       BÀI 3: KHI TRANG SÁCH MỞ RA

Đọc Khi trang sách mở ra ( Tiết 2)
Thời gian thực hiện: Thứ Hai ngày 16/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được với bạn một điều thú vị em đọc được từ sách; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa. 

- Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa, giọng đọc vui tươi, hồn nhiên, thể hiện cảm xúc thú vị khi đọc bài; hiểu được nội dung bài đọc: Sách là người bạn đem lại cho em những hiểu biết mới mẻ, thú vị; biết liên hệ bản thân: yêu quý, giữ gìn, bảo quản sách, chăm đọc sách; nêu được nội dung về sách, báo theo mẫu. 

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm; nhận ra được ích lợi, yêu quý, biết giữ gìn những đồ dùng học tập quen thuộc, biết tôn trọng, quan tâm, chia sẻ với bạn bè.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu
	

	- Cho cả lớp hát 1 bài hát.

- GV giới thiệu bài học.
	HS lắng nghe.
	

	2. hoạt động luyện tập, thực hành
	
	

	* Hoạt động 1: Luyện đọc lại
	

	- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 

YC HS nhắc lại giọng đọc của bài.

- GV đọc lại 2 khổ thơ cuối của bài 

- YC HS luyện đọc trong nhóm 2 khổ thơ cuối của bài 

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

+ Giọng đọc và nhấn giọng phù hợp.

- HS đọc cả bài 

- GV nhận xét
	Nội dung của bài: Sách là người bạn đem lại cho em những hiểu biết mới mẻ, thú vị.

HS nhắc lại giọng đọc của bài: vui tươi, thể hiện sự ngạc nhiên
HS luyện đọc trong nhóm 2 khổ thơ cuối của bài 
	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn đọc

	*  Hoạt động 2: Luyện tập mở rộng  
	

	- Hướng dẫn HS xác định yêu cầu của hoạt động 

M: Báo Nhi đồng có nhiều mẩu chuyện rất thú vị. 
YC HS quan sát câu mẫu. Nêu tên một cuốn sách hoặc tờ báo mà em thích, nói lí do vì sao em thích cuốn sách, tờ báo đó. 

YC HS nêu tên cuốn sách hoặc tờ báo cho đối tượng thiếu niên nhi đồng: Báo Hoa học trò, Báo Mực tím, Báo Nhi đồng, khăng quàng đỏ,...
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm. 

- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày. 

- GV nhận xét, khen, khích lệ.
	HS xác định yêu cầu của hoạt động 

HS quan sát câu mẫu. Nêu tên một cuốn sách hoặc tờ báo mà em thích, nói lí do vì sao em thích cuốn sách, tờ báo đó. 

HS nêu tên cuốn sách hoặc tờ báo cho đối tượng thiếu niên nhi đồng: Báo Hoa học trò, Báo Mực tím, Báo Nhi đồng,...
HS thảo luận theo nhóm.
	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Chuẩn bị bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	HS thực hiện theo yêu cầu

Lắng nghe
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:           CHỦ ĐỀ: PHÉP CÔNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PV 100
Có thể, chắn chắn, không thể
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 17/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Làm quen với các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện. 

- Làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan đến các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể thông qua vài thí nghiệm, trò chơi hoặc xuất phát từ thực tiễn. 

- Phẩm chất: yêu nước

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: Bài giảng, kế hoạch bài dạy, SGK, SGV, 3 thẻ chục và 10 khối lập phương
- Học sinh: SGK, VBT; bảng con;...

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu
	

	- HS bắt bài hát

- GV giới thiệu bài
	- HS hát

- HS nghe
	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức
	

	- GV vẽ tranh yêu cầu HS quan sát hình vẽ, thảo luận nhóm đôi để giới thiệu các khả năng có thể xảy ra.

- GV gọi HS trình bày, GV ghi chú trên bảng lớp

+ Khi nào dùng từ không thể để mô tả khả năng xảy ra?

+ Khi nào dùng từ có thể để mô tả khả năng xảy ra?

+ Khi nào dùng từ chắc chắn để mô tả khả năng xảy ra?

- GV cho HS (thảo luận nhóm bốn) nêu một vài ví dụ có sử dụng các từ: có thể, chắc chắn, không thể.


	- HS quan sát tranh và thảo luận

- HS trình bày:

• Tình huống 1: không thể

Vinh không thể lấy đuợc một khối lập phương màu đỏ, vì trong khay chỉ có các khối lập phương màu xanh.

+ Khi biết rõ là chắc chắn không xảy ra

• Tình huống 2: có thể 

Bích cỏ thể lấy được một khối lập phương màu đỏ.

+ Khi biết có thể xảy ra nhưng không chắc chắn.

• Tình huống 3: chắc chắn

 Hùng chắc chắn lấy được khối lập phương màu đỏ.

+ Khi biết rõ chắc chắn xảy ra.

- HS nêu ví dụ

Ví dụ: Hôm nay, chắc chắn là thứ .......

Chiều nay trời có thể mưa, con nhớ mang áo mưa.

Chim cánh cụt không thể bay.

……
	Nhắc em Trúc và em Tiến quan sát

	3. Hoạt động luyện tập, thực hành
	

	* Bài 1: Có thể, chắc chắn hay không thể?

- GV cho HS nhóm hai tìm hiểu và nhận biết yêu cầu của bài
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận điền từ thích hớp vào chỗ trống

- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả và khuyến khích HS giải thích tại sao điền như vậy.

- GV nhận xét, tổng kết

* Bài 2: Trò chơi Tập tầm vông

- GV dạy HS bài đồng dao, nói luật chơi, tổ chức cho HS chơi theo nhóm đôi.

- Sau khi chơi, GV giúp HS nhận biết: 

• Khi dự đoán, em không biết chắc chắn tay nào của bạn có khối lập phương. 

• Cỏ thể tay trái, cũng có thể tay phải.
	- HS tìm hiểu và nhận biết yêu cầu:

+ Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

- HS thảo luận điền từ

- HS đọc kết quả và giải thích:

a) chắc chắn (vì tất cả các thẻ số đều là số tròn chục). 

b) không thể (vì không có số 70).

c) có thể (vì trong ba thẻ, có một thẻ là số 50).
- HS lắng nghe

- HS học thuộc bài đồng dao, lắng nghe GV giới thiệu luật chơi và tiến hành chơi theo nhóm đôi.

- HS các tổ thi đua và chọn ra tổ chiến thắng


	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
	

	- Chuẩn bị bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.Em tập dùng các từ có thể, chắc chắn, không thể khi nói chuyện với người thân.
	- Lắng nghe
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------------

Tiếng việt:                           BÀI 3: KHI TRANG SÁCH MỞ RA

Viết Chữ hoa O

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 17/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Viết đúng chữ hoa O và câu ứng dụng Ong chăm làm mật.

- Có ý thức thẩm mỹ khi viết chữ.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận
II.Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ viết hoa O.

- Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ

- Video quy trình viết chữ O hoa. 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu 
- GV cho HS hát

- GV giới trực tiếp vào bài viết chữ  hoa: O
	- HS hát tập thể 

- HS lắng nghe

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
 *Hoạt động 1: Luyện viết chữ O hoa  

	a. Luyện viết chữ  O hoa.

Treo chữ mẫu lên bảng.

Yêu cầu HS quan sát mẫu chữ O hoa, xác định chiều cao, độ rộng, cấu tạo nét chữ của con chữ O hoa:

Chữ O hoa cao mấy ô li?

Chữ O hoa rộng mấy ô li?

Nêu cấu tạo chữ hoa O?

YCHS quan sát GV viết mẫu và nêu quy trình viết chữ O hoa.

Cách viết:Đặt bút trên ĐK dọc 2, giữa hai ĐK ngang 3 và 4, viết nét cong kin. Khi chạm điểm đặt bút thì lượn vòng vào trong và dừng bút bên phải ĐK dọc 2, dưới ĐK ngang 3 (ĐK dọc 2 là trục đối xứng của chữ O và nét lượn vòng.). 

YC HS quan sát video viết chữ O hoa.

GV yêu cầu HS viết chữ O hoa vào bảng con.
	Quan sát mẫu.

HS quan sát mẫu chữ O hoa
Chữ O hoa cao 2,5 ô li.

Chữ O hoa rộng 2 ôli.

Cấu tạo: gồm nét cong kín.
HS quan sát GV viết mẫu

HS lắng nghe.

HS quan sát

HS viết chữ O hoa vào bảng con.

	* Hoạt động 2: Luyện viết câu ứng dụng   

	- GV yêu cầu 1 HS đọc to câu trong phần Viết ứng dụng

- GV YC HS cho biết nghĩa của câu Mỗi người một vẻ.

- Nêu độ cao các con chữ?

-Khoảng cách giữa các chữ bằng chừng nào? 

- GV cho học sinh quan sát mẫu chữ “Ong” trên dòng kẻ.

- GVHD cách viết chữ:  Đặt bút dưới đường kẻ 2 viết con chữ hoa N, lia bút dưới đường kẻ 2 viết con chữ o, nối nét viết con chữ i, dừng bút giữa đường kẻ 1 và 2, lia bút viết dấu sắc trên đầu con chữ o.
GV yêu cầu HS viết chữ “Nói” vào bảng con.

YC HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng Nói hay làm tốt vào vở Tập viết.
	HS đọc câu Ong chăm làm mật 

HS cho biết nghĩa của câu Nói hay, làm tốt: Cần có sự chăm chỉ, cần mẫn trong công việc. 

- Con chữ cao 2 ôly rưỡi là: O hoa, g, h, l. Con chữ cao 1 ô li rưới là: t. Các con chữ còn lại cao 1 ô li.

Bằng khoảnh cách viết một con chữ o.

Học sinh quan sát mẫu chữ “Ong” trên dòng kẻ.

HS viết chữ “Nói” vào bảng con.

HS nhận xét, lắng nghe giáo viên nhận xét.

HS viết câu ứng dụng Nói hay làm tốt vào vở Tập viết.

	* Hoạt động 3: Đánh giá bài viết 

	- GV kiểm tra, nhận xét một số bài trên lớp.

- GV yêu cầu HS sửa lại bài viết nếu chưa đúng.

- GV khen ngợi những HS viết đúng, viết đẹp. 
	- HS chú ý lắng nghe

- HS tự soát lại bài của mình 



	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

	+ Nêu lại cách viết chữ hoa N.

- Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về nội dung bài học

- Chuẩn bị tiết sau.
	- HS nêu

- HS thực hành ở nhà


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 BÀI 3: KHI TRANG SÁCH MỞ RA

Từ chỉ sự vật. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 17/12/2024
I.Yêu cầu cần đạt

- Tìm được từ ngữ chỉ sự vật; đặt và trả lời được câu hỏi về công dụng của đồ dùng học tập theo mẫu. Trao đổi được về lợi ích của việc đọc sách. 

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm; nhận ra được ích lợi, yêu quý, biết giữ gìn những đồ dùng học tập quen thuộc, biết tôn trọng, quan tâm, chia sẻ với bạn bè.
II.Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: +Tranh ảnh video clip

- Học sinh : SGK, đọc bài trước.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu 
- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài
- GV ghi bảng tên bài 
	- HS hát tập thể 

- HS chú ý lắng nghe

	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Luyện từ  
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 trang 124.

Gọi HS đọc các khổ thơ.

GV hướng dẫn HS: quan sát tranh minh họa bài tập; đọc kĩ các khổ thơ tìm từ ngữ chỉ đồ vật có trong các khổ thơ.

GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi.

GV gọi HS chia sẻ kết quả trước lớp

GV nhận xét kết quả và kết luận: Từ ngữ chỉ đồ vật có trong các đoạn thơ là: cặp/chiếc cặp – thước/cây thước – gôm/thỏi gôm, - sách/quyển sách/sách  - bút/cây bút – vở/quyển vở - bàn ghế -  mực - phấn - bảng.
- GV yêu cầu HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ đồ vật ngoài hai khổ thơ. 

- GV nhận xét, tuyên dương.
	HS đọc yêu cầu bài 3 trang 124.
HS đọc các khổ thơ.
HS lắng nghe.

HS thảo luận nhóm đôi.

HS chia sẻ kết quả trước lớp

HS lắng nghe.

HS tìm thêm một số từ ngữ chỉ đồ vật ngoài hai khổ thơ.
	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn làm bài

	* Hoạt động 2: Luyện câu 
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 4 trang 124.

GV yêu cầu học sinh  quan sát câu mẫu (Cây thước dùng để làm gì?)

GV yêu cầu học sinh trả lời.

GV kết luận: Cây thước dùng để kẻ.

Vậy cụm từ (dùng để kẻ) đã trả lời cho bộ phận câu trả lời cho câu hỏi (dùng để làm gì?)

Yêu cầu học sinh đọc lại các từ tìm được ở bài 3.

Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, hỏi đáp về công dụng các đồ dùng học tập. 

GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả.

	HS đọc yêu cầu bài 4 trang 124.
Học sinh  quan sát câu mẫu (Cây thước dùng để làm gì?)
Học sinh trả lời.

HS lắng nghe.

Học sinh đọc lại các từ tìm được ở bài 3: cặp/chiếc cặp – thước/cây thước – gôm/thỏi gôm, - sách/quyển sách/sách  - bút/cây bút – vở/quyển vở - bàn ghế -  mực - phấn - bảng.
HS thảo luận theo nhóm đôi, hỏi đáp về công dụng các đồ dùng học tập. 
HS trình bày trước lớp:

+ Cục gôm dùng để làm gì? 

- Cục gôm dùng để tẩy.

+ Quyển sách dùng để làm gì? 

- Quyển sách dùng để đọc.

+ Cây bút dùng để làm gì? 

- Cây bút dùng để viết.

+ Bàn ghế dùng để làm gì? 

- Bàn ghế dùng để ngồi học.

- HS lớp cùng GV nhận xét , đánh giá các bạn trình bày hỏi đáp. 
	

	3. Hoạt động vận dụng

- GV hướng dẫn HS: Đọc sách rất quan trọng vì nó phát triển suy nghĩ của chúng ta, mang lại cho chúng ta kiến ​​thức và bài học mới. GV gợi ý cho HS về lợi ích của việc đọc sách bằng việc trả lời câu hỏi:

+ Khi đọc sách, em có biết thêm được kiến thức mới nào không?

+ Đọc sách có giúp cho em cải thiện và làm tăng vốn từ ngữ của mình lên không?

+ Sách, truyện – thơ trong sách báo cho chúng ta biết rất nhiều tình huống xảy ra trong cuộc sống, vì vậy khi đọc sách em có biết liên hệ bản thân mình cần cư xử đúng mực không?

- HS có thể nêu thêm một số lợi ích khác của sách tùy theo sự hiểu biết và tư duy của mỗi em.

- GV góp ý, khen ngợi.

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động tại nhà, trao đổi với người thân về lợi ích của việc đọc sách.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Chuẩn bị bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện.

- HS trả lời: Khi đọc sách, em biết thêm được kiến thức mới bổ ích, thú vị.

- Đọc sách có giúp cho em cải thiện và làm tăng vốn từ ngữ của mình.

- Khi đọc sách em biết liên hệ bản thân, cư xử đúng mực,...

Lắng nghe
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------
Âm nhạc:                                                   GV chuyên

Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 17/12/2024
-----------------------------------------------------------

Mĩ thuật:                                  CHỦ ĐỀ:  GIA ĐÌNH NHỎ
Bài: Chiếc bánh sinh nhật
Thời gian thực hiện: Thứ Ba ngày 17/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được hình ảnh của chiếc bánh sinh nhật, kết hợp hài hòa các nét, hình khối, màu, khối cơ bản để vẽ, hoặc tạo sản phẩm mĩ thuật.

- Vẽ, hoặc nặn chiếc bánh sinh nhật, làm quen với đồ vật quen thuộc và thực hiện được bài vẽ về chiếc bánh sinh nhật theo ý thích.

- Cảm nhận được vẻ đẹp của khối hình vuông, tròn, chữ nhật, tạo nhịp điệu của nét, hình, màu trong tạo hình và trang trí sản phẩm mĩ thuật.

- Thêm yêu quí về hình ảnh chiếc bánh sinh nhật có nhiều mẫu đẹp.

- Bồi dưỡng tình yêu thương đồ vật, hình khối xinh đẹp, hãy trân trọng hình ảnh mà em đã thấy. 

II. Đồ dùng dạy học:
 - Giáo án, SGK, SGV.

 - Ảnh, tranh vẽ chụp hình con mèo, Video về các loài mèo để HS hình dung.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	             Hoạt động của giáo viên
	            Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	
	1. Hoạt động mở đầu 
- GV: Cho HS hát bài hát đầu giờ.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- Tạo cơ hội cho HS quan sát chiếc bánh sinh nhật, thảo luận để nhận biết các khối, màu sắc, cách trang trí chiếc bánh.

- Cho HS quan sát hình ảnh chiếc bánh sinh nhật do GV chuẩn bị hoặc hình trong SGK (Trang 34) để nhận biết về hình khối, đặc điểm trang trí trên chiếc bánh.

- Nêu câu hỏi gợi mở để HS nhận biết hình thức lặp lại các khối trong tạo hình và trang trí chiếc bánh sinh nhật.
2. Hoạt động hình thành kiến thức  Câu hỏi gợi mở:

- Chiếc bánh có hình khối gì? 

- Bánh mấy tầng?

- Những tầng đó giống với khối gì?

- Những khối nào được lặp lại?
- Màu sắc của chiếc bánh như thế nào?

- Chi tiết nào làm chiếc bành đẹp hơn?

* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện được việc quan sát chiếc bánh sinh nhật, thảo luận để nhận biết các khối, màu sắc, cách trang trí chiếc bánh.
	- HS hát đều và đúng nhịp.

- HS cùng chơi.

- HS cảm nhận.

- HS thực hiện.

- HS quan sát chiếc bánh sinh nhật.  Hình 1,2,3 (Trang 34), thảo luận.

- HS trả lời.

- HS trả lời. 

- Có từ 2,3,4, tầng…vv…

- Khối vuông, Khối tròn, Khối hình trái tim.

- Tất cả các khối thường lặp lại.

- Có rất nhiều màu.

- Họa tiết hoa văn. Có rất nhiều hình. Ví dụ: Hoa, Lá, Con vật.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.


	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn 

	
	- Khuyến khích HS quan sát hình trong SGK, thảo luận để nhận biết và ghi nhớ cách tạo hình và trang trí chiếc bánh sinh nhật.
- Yêu cầu HS quan sát hình trong SGK (Trang 35) để nhận biết cách tạo hình bánh sinh nhật.

- Làm mẫu và hướng dẫn để HS nhận biết các bước thực hiện.

- Khuyến khích HS chỉ ra các bước thực hiện và ghi nhớ.
- Có thể tạo thân bánh từ các khối gì?

- Hình khối của chiếc bánh được tạo ra như thế nào?

- Chiếc bánh được trang trí bằng cách nào để sinh động, đẹp mắt…?

- GV yêu cầu HS quan sát chỉ ra cách tạo hình chiếc bánh sinh nhật theo gợi ý dưới đây.

 + Bước 1: Tạo các khối trụ (hoặc tròn, vuông…)

Khác nhau làm thân bánh.

+ Bước 2: Ghép chồng các khối lên nhau tạo thành hình chiếc bánh.

+ Bước : Trang trí chiếc bánh sinh nhật bằng khối dạng nét, chấm, màu.

* Cần ghi nhớ: Các khối trụ, tròn, vuông…Có thể sử dụng để tạo hình và trang trí chiếc bánh sinh nhật.

* Lưu ý: Có thể dùng các dạng khối khác để tạo hình chiếc bánh sinh nhật.
* GV chốt: Vậy là chúng ta đã thực hiện được việc các bước nặn chiếc bánh sinh nhật.

- Để nhận biết các khối, màu sắc, cách trang trí chiếc bánh.
3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
- Chuẩn bị bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS quan sát hình trong SGK, thảo luận.

- HS quan sát hình trong SGK (Trang 35) để nhận biết.

- HS trả lời: Khối tròn.

- HS trả lời: Hình khối giống như chiếc bánh xe.

- HS trả lời: Các họa tiết hoa văn (Bông, Hoa, lá…vvv…)

- HS quan sát.
- HS thực hiện các bước theo mẫu trong SGK, (Trang 35).

- HS ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:        CHỦ ĐỀ: PHÉP CÔNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PV 100
Ngày, giờ (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 18/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ.

+ Cảm nhận được khoảng thời gian 1 giờ và 1 ngày.

+ Làm quen với khoảng thời gian, bước đầu phân biệt thời điểm và khoảng thời gian. 

- Nhận biết một ngày có các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm và hai cách đọc giờ vào buổi chiều, tối, đêm. 

- Biết xem giờ trên đồng hồ điện tử. 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

- Phẩm chất: Chăm chỉ (quý trọng thời gian), trách nhiệm

- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Việt

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Mô hình đồng hồ 2 kim, đồng hồ điện tử

-  Học sinh: Mô hình đồng hồ 2 kim 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu 
	

	- GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn”

- GV đọc giờ 

- GV tiếp tục cho HS chơi theo nhóm đôi
- GV cùng cả lớp nhận xét, đánh giá, dẫn HS vào bài học mới
	- HS quay kim đồng hồ

- HS chơi theo nhóm đôi

- HS nghe GV giới thiệu bài mới


	

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới
	

	* Hoạt động 1: Giới thiệu đơn vị ngày, giờ 

a) Giới thiệu đơn vị giờ

- GV đưa ra một tình huống: Bây giờ là 8 giờ, từ lúc 7 giờ đến bây giờ chúng ta đã làm những việc gì?

+ GV dẫn dắt để HS kể một số công việc chính đã trải qua trong khoảng thời gian 1 giờ

- GV giới thiệu: 

• Từ 7 giờ đến 8 giờ là 1 giờ, giờ là một đơn vị đo thời gian.

• 1 ngày có 24 giờ. 

24 giờ trong một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.


	- HS lắng nghe tình huống

- HS kể một số công việc đã trải qua:

• 7 giờ chúng em tới trường. 

• Xếp hàng vào lớp. 

• Chúng em chào cô giáo rồi báo cáo các bạn vắng mặt. 

• Cô cho chơi trò “Đố bạn”. 

• Chúng em học môn Tiếng Việt.

……

 
	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi GV giảng

	b) Giới thiệu cách đọc giờ theo buổi

- GV và HS sử dụng mô hình đồng hồ 2 kim.

+ GV nói: 18 giờ.

- GV cho HS mở SGK (nhóm bốn) lần lượt đọc giờ và xoay kim đồng hồ theo hình vẽ.

- Trò chơi: Đố bạn 

- GV: Đố bạn, đố bạn.
- GV: 8 giờ là buổi gì trong ngày?

- GV cho HS tiếp tục chơi theo nhóm

- GV chốt: Sáng từ 1 giò đến hết 10 giờ;

 Trưa từ 11 giờ đến hết 12 giờ; 

 Chiều từ 13 giờ đến hết 18 giờ; 

 Tối từ 19 giờ đến hết 21 giờ; 

  Đêm từ 22 giờ đến hết 24 giờ.


	- HS sử dụng mô hình

- HS quay theo sự hướng dẫn của GV

- Tham gia chơi

- HS: Đố gì, đố gì?

- HS: Đó là buổi sáng, buổi sáng.

- HS chơi theo nhóm

- HS lắng nghe, ghi nhớ


	

	3. Hoạt động Luyện tập, thực hành
	
	

	Bài 1:

- GV tổ chức cho HS nhóm hai thay nhau làm theo SGK

- GV nhận xét, tổng kết


	 HS nhóm hai thực hiện:

+ Một HS xoay kim đồng hồ và nói giờ

+ Một HS viết giờ buổi chiều (tối, đêm) vào bảng con.

- HS lắng nghe GV 
	

	Bài 2: 

- GV giới thiệu: Đây là bức tranh nói về các hoạt động của bạn Minh trong một ngày (24 giờ). 

Yêu cầu HS thực hành nói theo mẫu.

 – GV có thể gợi ý: 

+ Minh đi học lúc mấy giờ? 

+ Lúc 9 giờ, Minh làm gì? 

+ Minh ăn trưa lúc mấy giờ? 

+ Minh chơi đá bóng lúc mấy giờ?

 + Khi nào Minh quét nhà? 

+ Lúc mấy giờ cả nhà Minh xem ti vi?

 + Minh đi ngủ lúc mấy giờ?

4. 
	- HS lắng nghe

Nhóm hai HS thay nhau nói theo mẫu. – HS quan sát từng hoạt động gắn với từng đồng hồ rồi nói theo mẫu: 

+ Lúc 6 giờ sáng, Minh thức dậy.

+ Minh đi học lúc 7 giờ. 

+ Lúc 9 giờ, Minh học trong lớp. 

+ Minh ăn trưa lúc 11 giờ trưa. 

+ Lúc 5 giờ chiều, Minh chơi đá bóng. + Minh quét nhà lúc 6 giờ chiều (hay 18 giờ). 

+ Cả nhà Minh xem ti vi lúc 8 giờ tối (hay lúc 20 giờ). 

+ Minh đi ngủ lúc 9 giờ tối (hay 21 giờ)
	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                        BÀI 4: BẠN MỚI

Đọc Bạn mới
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 18/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- HS nói được với bạn những điều em học được ở các bạn trong lớp; nêu được phỏng đoán của bản thân về nội dung bài qua tên bài và tranh minh họa. Đọc trôi chảy bài đọc, ngắt nghỉ đúng dấu câu, đúng logic ngữ nghĩa; hiểu được nội dung bài đọc: Những điều thú vị khi được làm quen với những người bạn mới; biết liên hệ bản thân: quý mến, tôn trọng bạn bè. 
- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ 

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu
	

	- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi, nói với bạn về những điều em thấy thú vị ở một bạn trong lớp.

- GV yêu cầu học sinh đọc tên bài kết hợp với tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: nhân vật, trang phục, dân tộc, điểm thú vị của nhân vật.
- GV giới thiệu bài.

- GV ghi tên bài lên bảng.
	HS thảo luận theo nhóm đôi, nói với bạn về những điều em thấy thú vị ở một bạn trong lớp.

Học sinh đọc tên bài kết hợp với tranh minh hoạ để phán đoán nội dung bài đọc: nhân vật, trang phục, dân tộc, điểm thú vị của nhân vật.
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 

* Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng  
	

	GV đọc mẫu (Gợi ý: giọng đọc thong thả, nhấn giọng ở một số từ ngữ chỉ đặc điểm, hình dáng, trang phục của bạn Sa Li và bạn Vừ)
GV hướng dẫn đọc và luyện đọc một số từ khó: làn da, dày rợp, xếch, hàng khuy. chú ý sửa lỗi phát âm địa phương)

Yêu cầu HS đọc nối tiếp câu

Yêu cầu HS chia đoạn

+ (Đoạn 1): Câu đầu tiên.

+ (Đoạn 2): Bạn thứ nhất... xinh xinh.

+  (Đoạn 3): đoạn còn lại

Yêu cầu HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

Hướng dẫn cách ngắt nghỉ và luyện đọc một số câu dài: 

Bạn mặc chiếc áo dài màu hồng phấn,/nhưng không xẻ tà/như áo dài của cô giáo.//; Sa Li nói/chiếc áo dài này/là trang phục truyền thống của dân tộc Chăm.//

- Yêu cầu HS luyện đọc trong nhóm

- Thi đua đọc trước lớp

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

- Yêu cầu HS đọc cả bài

* Các em đã biết cách đọc một số từ khó và luyện đọc câu dài, bây giờ thầy sẽ giúp các em hiểu nghĩa của một số từ, và tìm hiểu nội dung của bài đọc là gì nhé.
	HS nghe GV đọc

HS đọc và luyện đọc một số từ khó làn da, dày rợp, xếch, hàng khuy. 

HS đọc nối tiếp câu

HS chia đoạn.

HS đọc nối tiếp đoạn trong nhóm và trước lớp

HS luyện đọc trong nhóm

HS đọc cả bài

	Nhắc em Trúc và em Tiến đọc bài

	*Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu: (10 phút)
	

	Các em hãy đọc thầm lại toàn bài và tìm cho thầy những từ khó hiểu về nghĩa.

Sau đây thầy gợi ý một số từ khó sau:

+ Chăm, Tày: tên hai dân tộc thiểu số của Việt Nam.

+ truyền thống: thói quen hình thành đã lâu đời, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

+ dày rợp: nhiều đến mức phủ xuống. + xếch: không ngay ngắn, có một bên như bị kéo ngược lên.

+ màu chàm: màu làm sẫm, giữa màu tím và màu lam

+ khuy: cúc áo.

Vừa rồi, thầy đã giúp các em hiểu nghĩa của một số từ ở trong bài, để biết được nội dung của bài, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp nhé.
GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 126.
	HS thảo luận theo nhóm, trả lời các câu hỏi trong phần Cùng tìm hiểu SHS trang 126.
	

	Câu 1: Theo em, đâu là hai người bạn mới của lớp Kim?
GV kết luận: Theo em, hai người bạn mới của Kim là: hai bạn đứng ngoài cùng hai bên.
	
	

	Câu 2: Bạn Sa Li mặc trang phục như thế nào? 

Để trả lời câu hỏi này, YC HS đọc lại đoạn 2.

GV kết luận: Bạn Sa Li mặc chiếc áo dài màu hồng phấn, nhưng không xẻ tà như áo dài của cô giáo. Trên áo có đến hai dải lụa trang trí hoa văn thật nổi bật: một dải thắt ngang lưng, một dải chéo qua vai. Đó là trang phục truyền thống của dân tộc Chăm.
	HS đọc lại đoạn 2 và TLCH.

HS lắng nghe

	

	Câu 3: Tìm từ ngữ tả hình dáng của bạn Vừ.
Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại đoạn 2 của bài.

GV kết luận: Từ ngữ miêu tả hình dáng bạn Vừ: có vóc dáng khỏe mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếch.
	Học sinh đọc lại đoạn 2 của bài và trả lời

Học sinh lắng nghe.
	

	Câu 4: Vì sao Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới?

Để trả lời câu hỏi này, mời các em đọc lại đoạn 3 của bài.

GV kết luận: Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới vì mỗi bạn giúp Kim thêm nhiều điều thú vị. 
	Học sinh đọc lại đoạn 3 của bài và trả lời

Học sinh lắng nghe.

	

	- Qua các nội dung  chúng ta cùng tìm hiểu, các em hãy cho thầy biết nội dung bài đọc này muốn nói với chúng ta điều gì?

GV kết luận: Bài đọc cho chúng ta biết: Những điều thù vị khi được làm quen với những người bạn mới. 
	HS thảo luận với bạn và trả lời câu hỏi.

Hs lắng nghe.
	

	Sau bài học, em rút ra bài học liên hệ bản thân là gì? 

GV kết luận: quý mến , tôn trọng bạn bè.
	Hs suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

Hs lắng nghe.


	

	*Hoạt động 3: Luyện đọc lại
	

	- Yêu cầu HS nêu cách hiểu của các em về nội dung bài. 

YC HS nhắc lại giọng đọc của bài.

- GV đọc lại đoạn Bạn thứ hai ... khuy vải xinh xinh 

- YC HS luyện đọc trong nhóm Bạn thứ hai ... khuy vải xinh xinh 

* Tiêu chí đánh giá

+ Đọc đúng.

+ Đọc to rõ.

+ Ngắt nghỉ đúng chỗ.

+ Giọng đọc và nhấn giọng phù hợp.

- HS đọc cả bài 

- GV nhận xét
	Nội dung của bài: Những điều thù vị khi được làm quen với những người bạn mới. 

HS nhắc lại giọng đọc của bài: giọng đọc thong thả, nhấn giọng ở một số từ ngữ chỉ đặc điểm, hình dáng, trang phục của bạn Sa Li và bạn Vừ 

Học sinh lắng nghe.

HS luyện đọc trong nhóm Bạn thứ hai ... khuy vải xinh xinh 


	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                              BÀI 4: BẠN MỚI
Nghe viết: Mỗi người một vẻ. Phân biệt g/gh; ay/ây; an/ang

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 18/12/2024
 I.Yêu cầu cần đạt

- Nghe viết đúng đoạn thơ. Phân biệt g/gh; ay/ây; an/ang.
- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn be; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+ Tranh ảnh, bài viết mẫu.

+ Bảng con.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu
	

	Cho HS hát 1 bài

GV giới thiệu trực tiếp vào bài.
	Cả lớp hát

HS lắng nghe giới thiệu
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Nghe – viết 
	

	Giáo viên đọc mẫu toàn bài ( lần 1).

Yêu cầu 2 học sinh đọc lại đoạn văn.

Đoạn văn có nội dung gì ?

GV kết luận: Mỗi bạn có một vẻ xinh xắn và đáng yêu riêng.   
	 Theo dõi giáo viên đọc và 2 học sinh đọc lại.

HS trả lời.


	

	Đoạn trích có mấy khổ? 

Trong đoạn trích những chữ nào được viết hoa?
	Đoạn trích có 3 khổ

Trong đoạn trích những chữ được viết hoa là: đầu dòng thơ và tên tác giả.
	

	Yêu cầu học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn, giáo viên nhặt ra những từ học sinh gạch nhiều nhất, sau đó viết lên bảng lớp. Ví dụ: răng khểnh, lúm, rạng rỡ, lung la lung linh.

Cho học sinh đọc lại các từ khó viết.

GV đọc lại toàn bộ các từ khó viết cho học sinh viết.
	Học sinh đọc thầm và dùng bút chì gạch chân những từ khó viết hoặc dễ bị nhầm lẫn.

Học sinh đọc lại các từ khó viết.

Học sinh viết bảng.


	Nhắc em Trúc và em Tiến viết bài

	Yêu cầu 1 học sinh đọc lại đoạn văn.

Gv theo dõi nhắc nhở tư thế ngồi viết.

GV đọc từng cụm từ, mỗi cụm từ giáo viên đọc 2, 3 lần cho học sinh viết vào vở.

Sau khi viết xong, gv đọc lại toàn bài cho học sinh soát lỗi.
Yêu cầu học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

 Gv nhận xét một số bài viết.
	Học sinh đọc lại đoạn văn.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

HS lắng nghe.

Học sinh trao đổi vở với nhau, tự đánh giá phần viết của mình và của bạn.

HS lắng nghe.
	

	* Hoạt động 2: Luyện tập chính tả- Phân biệt g/gh  
	

	Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 2b trang 127.

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. 

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét và kết luận: ghế, gương.
	1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 

Học sinh làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp

HS lắng nghe.
	

	* Hoạt động 3: Luyện tập chính tả - Phân biệt ay/ây; an/ang 
	

	Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập 2c trang 127.

YC HS thảo luận nhóm, chọn tiếng phù hợp thay cho ký hiệu.

Yêu cầu học sinh làm bài cá nhân. 

YC HS chia sẻ kết quả trước lớp.

GV nhận xét và kết luận: bay – cây – đầy/ dàng – lang – tràn.
	Học sinh đọc yêu cầu bài tập.

HS thảo luận nhóm, chọn tiếng phù hợp thay cho ký hiệu.

Học sinh làm bài cá nhân.

HS chia sẻ kết quả trước lớp

HS lắng nghe.


	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- GV hỏi: Hôm nay, em đã học những nội dung gì? Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV yêu cầu HS xem trước bài tiếp theo.

- GV khen ngợi, động viên HS.

- GV nhận xét tiết học.
	- HS trả lời câu hỏi

- HS lắng nghe
 
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------

Tự nhiên và xã hội:           CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Bài 13: Ôn tập chủ đề: Cộng đồng địa phương 

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 18/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt 

- Nêu và đặt được câu hỏi về một số nội dung liên quan đến cộng đồng địa phương. 

- Chọn được cách tham gia giao thông an toàn và nhận định được hành động ứng xử phù hợp tại siêu thị. 

- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm: Chia sẻ trung thực với các bạn về việc bản thân cũng như gia đình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và và các loại hàng hoá mà gia đình HS thường mua để sử dụng hằng ngày. Đồng thời, HS có trách nhiệm trong việc lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng. 

II. Đồ dùng dạy học

 Giáo viên: 

- Tranh, ảnh về các hàng hoá và các phương tiện giao thông. 

- Trang phục, vật dụng phục vụ cho việc đóng vai giải quyết tình huống tại siêu thị (ở nội dung thứ 2 của bài học). 

Học sinh:  SGK, VBT, tranh, ảnh về các phương tiện giao thông.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu
	

	GV tổ chức cho HS cùng hát bài “Bà Còng đi chợ trời mưa” (sáng tác: Phạm Tuyên).  

Trước khi hát GV yêu cầu HS nắm yêu cầu là hát và trả lời câu hỏi:

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

1/Bà Còng đi đâu? Vào thời gian nào?

2/Bà làm rơi cái gì? Cái Tôm, Tép nhặt được gì và đã ứng xử ra sao?

3/Việc làm của 2 bạn có đáng khen không? Vì sao?

GV mời 2 - 3 HS trả lời.

GV nhận xét chung và dẫn dắt vào bài học.
	HS hát theo nhạc và trả lời câu hỏi.

Bà Còng đi chợ vào lúc  trời mưa.

Bà làm rơi tiền.Cái Tôm tép nhặt được đã trả lại bà mua rau.
Cái Tôm,Tép đáng khen ví biết trả lại của rơi cho bà.
HS trả lời

HS lắng nghe.
	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn đọc

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Ôn tập về các hàng hóa cần thiết cho cuộc sống hằng ngày
	

	- GV phát cho mỗi nhóm một bảng phụ và một rổ đựng các hình ảnh về các hàng hóa như hình 1 trong SGK trang 55

- GV yếu cầu HS thảo luận nhóm, sắp xếp các hàng hóa có trong rổ vào từng quầy tương ứng.

- Sau thời gian thảo luận, nhóm lên thi đua gắn các hình ảnh vào nhóm thích hợp. Nhóm nào nhanh, đúng sẽ có điểm.

GV nhận xét phần trò chơi của các đội.

- GV đặt thêm câu hỏi:

CH1: Các thực phẩm, lương thực và hàng hóa trên có cần thiết cho con người không? Chúng có ích như thế nào?

 CH2: Em kể thêm các: Lương thực, thực phẩm, hàng hóa hàng ngày gia đình em dùng?
GV cung cấp thêm 1 số hình ảnh về các Lương thực, thực phẩm, hàng hóa cần thiết cho cuộc sống cho HS tham khảo. 

- GV nhận xét và rút ra kết luận.  

* Kết luận: Lương thực, thực phẩm, quần áo, ... là những hàng hóa rất cần thiết với cuộc sống hằng ngày của chúng ta.  
	- HS quan sát hình 1 trong SGK trang 55 và trả lời các câu hỏi.

Quầy hàng thực phẩm

Quầy hàng văn phòng phẩm

cá, tôm, sữa, bắp cải, dưa hấu…

Quầy hàng văn phòng phẩm: thước, bình hoa, chén, vở…

- HS các nhóm bổ sung.

- HS trả lời có Vì nó cần thiết cho cuộc sống sinh hoạt như ăn, uống, mặc của con người.

- Thịt, trứng, mực, rau, quả,….

HS nhắc lại sự cần thiết của Lương thực, thực phẩm, hàng hóa.


	

	* Hoạt động 2: Ôn tập về cách mua, bán hàng hóa
	

	- GV yêu cầu HS nêu tình huống,

 -Yêu cầu HS nhắc lại tình huống.  

- GV hướng dẫn HS phân tích tình huống.

- GV yêu cầu HS thảo luận và đưa ra cách xử lý tình huống 
- GV mời 2 - 3 nhóm trình bày, nhóm khác quan sát và đưa ra cách xử lý khác nếu có. 

- GV và HS cùng nhận xét và rút ra kết luận. 

Kết luận: Em không nên tự ý sử dụng hàng hóa trong siêu thị khi chưa thanh toán tiền
	HS đưa ra cách xử lí.

HS1/Em sẽ khuyên em không ăn ở siêu thị mà mang về ăn.

HS2/Em khuyên em đừng bóc kẹo ra ăn khi chưa trả tiền vì nhự thế không đúng với quy định của siêu thị.

HS3/Em nói với: Bóc kẹo ra ăn ngay ỏ siêu thị như vậy là chưa phải 1 bé ngoan. Lần sau mẹ đi siêu thị sẽ không cho em đi nua.

Các cặp đôi hỏi đáp.
HS rút kinh nghiệm

Lắng nghe

	

	* Hoạt động 3: Ôn tập về cách lựa chọn hàng hóa 
	

	– GV cho HS hình thành các nhóm 4 HS. 

– GV yêu cầu HS quan sát các hình 2,3,4,5 trong SGK trang 55 và trả lời câu hỏi: Những hàng hoá nào sau đây không nên chọn mua? Vì sao?

– GV quan sát các nhóm thảo luận và khơi gợi để HS trình bày được lí do vì sao không nên chọn mua những hàng hoá đó theo các câu hỏi gợi ý: 

+ Hàng hoá này như thế nào? 

+ Tại sao em biết hàng hoá này không còn tươi hoặc không tốt?,.... 

– GV tổ chức cho đại diện của 2 đến 3 nhóm lên trình bày nội dung thảo luận. 
– GV và HS cùng nhận xét, rút ra kết luận. 

Kết luận: Khi mua, bán hàng hoá, chúng ta nên lựa chọn những hàng hoá còn hạn sử dụng không bị móp méo, ôi thiu.
	HS hình thành các nhóm 4 HS. 

HS quan sát các hình 2,3,4,5 trong SGK trang 55 và trả lời câu hỏi.

Thảo luận
HS lắng nghe.
	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp
	

	GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà

- Quan sát thêm một số hoạt động trong cộng đồng về việc mua bán hàng hoá.

- Quan sát hành vi thực hiện an toàn giao thông khi đi trên các phương tiện giao thông

- Chuẩn bị bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học.
	HS quan sát

Lắng nghe


	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tự nhiên và Xã hội:       CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

      Bài 14: Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (Tiết 3)
Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 18/12/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt 

- Nêu và đặt được câu hỏi về một số nội dung liên quan đến cộng đồng địa phương. 

- Chọn được cách tham gia giao thông an toàn và nhận định được hành động ứng xử phù hợp tại siêu thị. 

- Bài học góp phần phát triển ở HS phẩm chất trung thực, trách nhiệm: Chia sẻ trung thực với các bạn về việc bản thân cũng như gia đình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và và các loại hàng hoá mà gia đình HS thường mua để sử dụng hằng ngày. Đồng thời, HS có trách nhiệm trong việc lựa chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất lượng. 

II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên 

- Tranh, ảnh về các hàng hoá và các phương tiện giao thông. 

- Trang phục, vật dụng phục vụ cho việc đóng vai giải quyết tình huống tại siêu thị (ở nội dung thứ 2 của bài học). 

Học sinh:  SGK, VBT, tranh, ảnh về các phương tiện giao thông.

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	 1. Hoạt động Mở đầu
	

	- GV tổ chức cho HS cùng đứng và nhún nhảy theo lời bài hát: Em tham gia giao thông. 

- GV yêu cầu sau khi hát xong trả lời câu hỏi:

1/ Các bạn nhỏ trong bài hát chơi trò gì?

2/ Trong bài hát dạy các bạn tham gia giao thông chú ý gì?

- GVNX - khen ngợi.
GV dẫn dắt HS vào tiết 2 của bài học.

Vậy ngoài ra khi tham gia giao thông chúng mình cần lưu ý thêm gì nữa cô và các em cùng vào tiết 2.
	- HS hát theo nhạc và trả lời câu hỏi.

1/Các bạn nhỏ trong bài hát chơi trò tham gia giao thông ở sân trường.
Trong bài hát dạy các bạn tham gia giao thông chú ý đèn đỏ em dừng lại, đèn xanh em đi qua đường.

	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn 

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Ôn tập một số quy định khi tham gia các phương tiện giao thông 
	

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh 6, 7, 8, 9 trong SGK trang 56

- GV y/c HS thảo luận nhóm 4

- Nhiệm vụ:

- Bày tỏ thái độ đồng tình hay không đồng tình đối với các việc làm của các bạn trong mỗi tình huống.

- Nêu lí do vì sao đồng tình hay không đồng tình?
-  G V mời 2 - 3 nhóm trình bày, các nhóm còn lại quan sát và bổ sung ý kiến.

- GV hỏi thêm:

- Khi đi đến trường, ba mẹ chở em trên xe máy em làm gì để an toàn cho bản thân?

- Khi trường tổ chức cho lớp em đi tham quan bằng xe buýt, ô tô em nên thực hiện quy định gì?

- Nếu em không chấp hành an toàn giao thông sẽ gây hậu quả gì?

- GV chiếu 1 số hình ảnh chấp hành tốt quy định tham gia giao thông cho HS xem.

- Em nên có lời khuyên gì cho các bạn trường em/người thân của em khi tham gia giao thông?
-  G V nhận xét và rút ra kết luận.
 Kết luận: Khi tham gia giao thông, em nên tuân theo các quy định đối với mỗi phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh
	- HS quan sát hình 6, 7, 8, 9 trong SGK trang 56, thảo luận và chia sẻ ý kiến đồng tình hay không đồng tình đôi với các việc làm của các bạn trong mỗi tình huống.

- Tranh 6: Em khuyên bạn ngồi sau xe máy phải ôm chặt mẹ, ngồi vững ngay ngắn để không bị té.
- Tranh 7, 8, 9 tương tự.
- HSNX

- HS tl: em nên tuân theo các quy định đối với mỗi phương tiện giao thông: ngồi ngay ngắn, không đùa nghịch… để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.
HS Lắng nghe.


	

	* Hoạt động 2: Ôn tập các phương tiện giao thông và tiện ích của chúng 
	

	G V tổ chức chơi theo tổ

- GV phát cho mỗi tổ một tờ giấy bìa cứng lớn

- GV nêu nhiệm vụ: yêu cầu HS dán các hình về phương tiện giao thông đã sưu tầm được vào giấy bìa, trang trí cho sản phẩm của tổ thêm đẹp.

- Treo lên sản phẩm của 4 tổ

- 1 em quản trò lên điều khiển

- Sau khi HS lần lượt trả lời GV tuyên dương cho các nhóm có câu trả lời đúng.

- GV cho HS nhận xét tổ nào đẹp và nhiều hình ảnh nhất.
-  GV nhân xét và tuyên dương tổ nhận được nhiều lời khen nhất.

- GV hỏi: Các phương tiện giao thông giúp ích cho con người ra sao?

- Em đã làm những gì để thực hiện tốt quy định khi tham gia giao thông?

- GV lắng nghe HS nói
- GV và HS cùng nhận xét  - kết luận.
 KL: Các phương tiện giao thông giúp chuyên chở hành khách và hàng hoá, phục vụ nhu cầu du lịch của con người.
	- HS thực hành

- Quản trò

- Đố bạn biết đây là phương tiện giao thông nào?

- Đố bạn tiện ích của phương tiện này là gì?

- Khi tham gia giao thông ngồi trên ca nô, tàu bạn chú ý gì?

- Các phương tiện giao thông giúp chuyên chở hanh khách và hàng hoá phục vụ cho nhu cầu của con người.

- Em đã biết ngồi an toàn sau xe máy, cài dây an toàn...không nghịch phá, thò tay ra của kính...
	

	* Vận dụng 
	

	GV khuyến khích HS tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông; cùng gia đình tham gia lựa chọn hàng hoá chất lượng, giá cả hợp lí.

GV yêu cầu học sinh quan sát cây xung quanh em để chuẩn bị cho bài học sau.
	HS lắng nghe
	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	HS lắng nghe
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-----------------------------------------------------
Đạo đức:          KÍNH TRỌNG THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ YÊU QUÝ BẠN BÈ

                                                    Quan tâm giúp đỡ bạn (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 18/12/2024 ( Chiều)
I. Yêu cầu cần đạt

- Nếu được một số biểu hiện của quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

- Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè; Không đồng tình với thái độ, hành vi không quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

- Thực hiện được những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn bè . 

- Nhận biết được những việc làm thể hiện bản thân đã biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè 

- Nhân ái: Chủ động thực hiện những việc làm thể hiện sự yêu quý bạn bè. 

II. Đồ dùng dạy học

- SGV Đạo đức2, bộ tranh,  video clip về lòng nhân ái thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.
 - SGK Đạo đức 2, Vở bài tập Đạo đức 2 (nếu có)bút viết bảng, giấy A3.
III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu 
- GV tổ chức cho HS hát bài: Lớp chúng mình

- GV yêu cầu HS kể lại một số việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.

- GV và lớp nhận xét – Tuyên dương…
	HS hát

HS kể
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới
	
	

	*Hoạt động 1: Nhận xét về lời nói, việc làm của Tin. Nếu là Tin, em sẽ làm g sao? 
	

	GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát tranh mô tả tình huống trong SCK, trang 33, đưa ra nhận xét về xét về lời nói, việc làm của Tin.

GV tổ chức cho HS chia sẻ ý kiến trước lop. 

 GV tổ chức cho HS thảo luận theo  nhóm 4, sắm vai xử lí tình huống. 

Kết luận: Trong cùng một tình huống, chúng ta có nhiều cách khác nhau để thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn.
	HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát tranh, mô tả tình huống, đưa ra nhận trong SCK, trang 33, đưa ra nhận xét về xét về lời nói, việc làm của Tin. (Vì một tay bị đau, cặp sách lại nặng nên Na nhờ Tín mang giúp cặp sách lên cầu thang nhưng Tin từ chối giúp Na vì vội đi đá bóng. Lời nói, việc làm của Tín cho thấy bạn chưa biết quan tâm, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn mà chỉ nghĩ đến việc vui chơi của mình)

HS chia sẻ ý kiến trước lớp. Cá lớp nhận xét, góp ý. 

HS thảo luận theo nhóm 4, sám vai xử lí tình huống. 

- Một vài nhóm thực hành xử lí tình huống trước lớp. Cả lớp nhận xét, góp ý.
	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn 

	*Hoạt động 2: Nhận xét về lời nói, việc làm của Cốm. 
	

	- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát tranh trong SGK, trang 33, mô tả tình huống, đưa ra nhận xét về lời nói, việc làm của Cốm. 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ ý kiến trước lop. 

- GV đặt thêm câu hỏi mở rộng: 

+ Lời nói và việc làm của Cốm đã thể hiện  điều gi? 

+ Quan tâm, giúp đỡ bạn có phải chỉ là quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn không? 

Kết luận: Quan tâm, giúp đỡ bạn không chỉ là quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó kh cần quan tâm, chia sẻ cùng bạn khi bạn có niềm vui (sinh nhật, đạt thành tích tốt trong hơn tập....).
	- HS làm việc theo nhóm đôi, quan sát tranh, mô tả tình huống, đưa ra nhận xét về lời nói, việc làm của Cốm. (Nhân sinh nhật của Na. Cốm tặng Na món quà nhỏ cùng lời chúc tốt đẹp.) 

HS chia sẻ ý kiến trước lớp. Cả lớp nhận xét, góp ý. 

- HS trả lời câu hỏi: 

+ Cốm biết quan tâm đến bạn. 

+ Quan tâm, giúp đỡ bạn không chỉ là quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, mà còn cả khi bạn có niềm vui (sinh nhật, đạt thành tích tốt trong học tập)
HS lắng nghe
	

	* Hoạt động 3: Sắm vai Cốm / Bin xử lí tình huống  
	

	- GV tổ chức cho HS làm việc theo | nhóm đôi, quan sát các tranh trong SGK, trang 34, mô tả tỉnh huống. 

- GV mời HS mô tả tình huống trước  lớp. 
- GV đặt thêm câu hỏi giúp HS phân tích tình huống 3: Theo em, người bạn mới sẽ có tâm trạng như thế nào trong ngày đầu tiên ở lớp học mới? 

- Giáo viên đặt vấn đề: Nếu em là Cốm hoặc Bin, em sẽ xử lí tình huống này thế nào? 

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4, sắm vai xử lí 1 trong 2 tỉnh huống trên. 

- GV tổ chức cho HS sắm vai xử lí tình huống trước lớp

Kết luận: Để thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn, các em cần lựa chọn những việc làm vừa sức, đảm bảo an toàn cho bản thân và bạn bè mình.
	- HS làm việc theo nhóm tranh, mô tả tình huống: 

+ Tình huống 3: Cô giáo giới thiệu với cả lớp một bạn nữ mới chuyển đến và xếp bạn ngồi cạnh Cốm. 

+ Tình huống 4: Bin chứng kiến Tin bị 2 anh lớp trên trêu chọc, bắt nạt.

 - HS mô tả tình huống trước lớp. 

- HS trả lời: E ngại, bỏ ngô, lạ lẫm, rút rẻ…... 

- HS thảo luận theo nhóm 4 sắm vai xử lí 1 trong 2 tình huống. 

- Một vài nhóm HS sắm vai xử lí tình huống lớp. Cá lớp nhận xét, góp ý, binh chọn cách xử lí hay.
- HS lắng nghe
	

	3. Hoạt động Vận dụng

*Hoạt động 1: Chia sẻ với các bạn về việc em đã làm để quan tâm, giúp đỡ bạn. 
	

	HS làm việc theo nhóm 4, chia sẻ việc đã làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn; bình chọn việc làm hay nhất trong nhóm để chia sẻ trước lớp.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ ý kiến 

- GV nhận xét, tuyên dương những việc làm của HS. 

Kết luận: Có rất nhiều cách để các em thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn mà ý nghĩa và thiết thực nhất chính  trong các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt hàng ngày. nhất chính là qua những lời nói, hành động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các em đối với bạn trong các hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt hàng ngày. 
	HS làm việc theo nhóm 4, chia sẻ việc đã làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn; bình chọn việc làm hay nhất trong nhóm để chia sẻ trước lớp. 

- HS đại diện các nhóm chia sẻ ý kiến

- HS nhận xét. d. Dự kiến sản phẩm: 
-. HS lắng nghe

	

	* Hoạt động 2: Tham gia làm Cây tình bạn của lớp. 
	

	GV phát cho mỗi tổ 1 tờ bìa hình cây xanh, tổ chức cho HS làm việc theo tổ, thực hành làm Cây tình bạn của tổ. 

GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm của tổ.
Kết luận:  Các em hãy luôn thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè bằng những lời nói, việc làm cụ thể hằng ngày của mình.
	HS thực hành theo tổ, cắt dán hoa/ quả, ghi những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. 

- HS trưng bày sản phẩm của tổ, 

- HS tham quan sản phẩm của các tổ bạn.

- HS lắng nghe
	

	4. Hoạt động củng cố và nối tiếp
	
	

	- GV tổ chức cho HS nhắc lại các biểu hiện quan tâm, giúp đỡ bạn.

- GV tổ chức cho HS đọc bài thơ trong phần Ghi nhớ, nêu câu hỏi gợi ý: Những từ ngữ nào trong bài thơ thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. 

Kết luận:  Các em hãy luôn quan tâm, giúp đỡ bạn và thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ đó bằng những lời nói, việc làm cụ thể hằng ngày của mình.
	- HS nhắc lại các biểu hiện quân giúp đỡ bạn.

- HS đọc bài thơ trong phản Ghi nhỏ, trả lời: Quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ buôn vui.
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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GDTC:                                         Đi thay đổi hướng 

Thời gian thực hiện: Thứ Tư ngày 18/12/2024 ( Chiều)
I. Mục tiêu bài học

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được các bài tập đi chuyển hướng.
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các bài tập đi chuyển hướng.

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Bài thể dục PTC
- Trò chơi “dấu chân tiếp nối”

[image: image4.jpg]



II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.
- Đi trên đường ngoằn nghèo.
[image: image5.jpg]



- Đi chuyển hướng phải, trái. 
[image: image6.jpg]



-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “ai khéo hơn”.

[image: image7.jpg]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2x8N

1 lần 

4 lần 

3 lần

3 lần
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hô nhịp, HS tập

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 2 HS lên thực hiện lại động tác.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.

- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS bật tại chỗ  hai tay chống hông  10 lần
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi BT1 trong sách.
- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.
((((((((
(((((((
                (
- HS Chơi trò chơi.
((((  -----------

((((  -----------                                
                (
- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu

- HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((  -----------

((((  -----------                                
                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo hướng dẫn

((((  -----------

((((  -----------                                
                (
HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(


IV. Điều chỉnh sau bài dạy
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---------------------------------------------------------------
GDTC:                                         Đi thay đổi hướng 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 19/12/2024 
I. Mục tiêu bài học

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- Thực hiện được các bài tập đi chuyển hướng.
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được các bài tập đi chuyển hướng.

- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.

II. Địa điểm – phương tiện 

- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học

	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
- Bài thể dục PTC
- Trò chơi “dấu chân tiếp nối”
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II. Phần cơ bản:

- Kiến thức.
- Đi luồn vật chuẩn.
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- Ôn đi trên đường ngoằn nghèo.

- Ôn đi chuyển hướng phải, trái. 
-Luyện tập

Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Tập cá nhân
Thi đua giữa các tổ

- Trò chơi “ai khéo hơn”.

[image: image10.jpg]



- Bài tập PT thể lực:

- Vận dụng: 

III.Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

- Xuống lớp
	5 – 7’

2-3’
16-18’

3-5’

4- 5’


	2x8N

2x8N

1 lần 

4 lần 

3 lần

3 lần
1 lần 

2 lần


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD học sinh khởi động.

- GV hô nhịp, HS tập

- GV hướng dẫn chơi

- Cho HS quan sát tranh

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- Cho 2 HS lên thực hiện lại động tác.
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương.

- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
- Phân công tập theo cặp đôi

GV Sửa sai
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi thở và chơi chính thức cho HS. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật
- Cho HS bật tại chỗ  hai tay chống hông  10 lần
- Yêu cầu HS quan sát tranh trả lời câu hỏi BT1 trong sách.
- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
                (
 - HS khởi động theo GV.
((((((((
(((((((
                (
- HS Chơi trò chơi.
((((  -----------

((((  -----------                                
                (
- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
                (
- HS quan sát GV làm mẫu

- HS tiếp tục quan sát
- Đội hình tập luyện đồng loạt. 
((((  -----------

((((  -----------                                
                (
ĐH tập luyện theo tổ

(                 (
((       (      ((
(       GV    (
- HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Chơi theo hướng dẫn

((((  -----------

((((  -----------                                
                (
HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở

- HS trả lời

- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
(


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:       CHỦ ĐỀ: PHÉP CÔNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PV 100
Ngày, giờ (Tiết 2)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 19/12/2024 
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ.

+ Cảm nhận được khoảng thời gian 1 giờ và 1 ngày.

+ Làm quen với khoảng thời gian, bước đầu phân biệt thời điểm và khoảng thời gian. 

- Nhận biết một ngày có các buổi: sáng, trưa, chiều, tối, đêm và hai cách đọc giờ vào buổi chiều, tối, đêm. 

- Biết xem giờ trên đồng hồ điện tử. 

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian. 

- Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
-  Giáo viên: Mô hình đồng hồ 2 kim, đồng hồ điện tử

-  Học sinh: Mô hình đồng hồ 2 kim 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu 
	

	- HS bắt bài hát

- GV giới thiệu bài
	- HS hát

- HS nghe
	

	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành
	

	Bài 1

- GV giới thiệu một đồng hồ điện tử (loại để bàn hay treo tường), nếu không có thì viết giờ lên bảng để HS đọc:

17 : 00                 5 giờ chiều

 7 : 00                  7 giờ sáng

20 : 00                  8 giờ tối

……

- GV giới thiệu: Đây là các hoạt động của bạn Hà trong một ngày Chủ nhật, các hoạt động diễn ra theo thứ tự thời gian, từ hình a đến hình g.

- GV gọi HS nói theo mẫu:
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- GV cho HS nhóm hai tập nói theo mẫu các tranh còn lại

- GV sửa bài, hỏi HS dưới nhiều hình thức:

+ Nói theo tiến trình thời gian (lần lượt từ hình a đến hình g)

+ Hà chơi thả diều lúc mấy giờ? (hình d)

+ Lúc 8 giờ tối (20 giờ), Hà làm gì?

……

Bài 2

- GV giúp HS xác định khoảng thời gian 1 giờ hay 1 ngày
- GV cho HS nhóm 4 tìm hiểu bài và nhận biết yêu cầu.

- GV yêu cầu HS thảo luận, thực hiện điền giờ hay ngày vào các bức tranh
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- GV sửa bài, gọi HS đọc kết quả và khuyến khích HS giải thích cách làm

- GV nhận xét, tổng kết
	- HS quan sát và đọc giờ

- HS lắng nghe 

- HS nói theo mẫu:

+ Lúc 5 giờ chiều, Hà giúp mẹ nấu ăn

- HS nói theo mẫu

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS thảo luận nhận biết: Hình vẽ các thành viên trong gia đình với công việc quen thuộc. Xác định khoảng thời gian cần để thực hiện công việc

- HS thảo luận, thực hiện

- HS đọc kết quả và giải thích

- HS lắng nghe


	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn làm bài

	Bài 3

- GV yêu cầu HS nhóm hai quan sát từng hoạt động gắn với từng cái đồng hồ thay nhau nói theo mẫu:

Hà thức dậy lúc 6 giờ sáng.

- GV sửa bài, gọi một số nhóm nói các bức tranh còn lại, khuyến khích HS nói theo 2 cách

5. - GV nhận xét, tuyên dương các nhóm nói chính xác

	- HS (nhóm đội) tự tìm hiểu và làm bài. 

– HS sửa bài: HS nói theo mẫu. + Hà thức dậy lúc 6 giờ sáng.

+ Hà học tại lớp lúc 8 giờ sáng. + Lúc 11 giờ trưa, Hà cùng các bạn ăn cơm. 

+  Cả nhà Hà ăn cơm lúc 18 giờ (6 giờ chiều). 

+  Lúc 20 giờ (8 giờ tối), Hà chuẩn bị bài cho ngày mai. 

+ Hà đang ngủ lúc 23 giờ (11 giờ đêm). 

– HS thay nhau nói cho bạn cùng nghe.


	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                    BÀI 4: BẠN MỚI

Mở rộng vốn từ Trường học (TT)

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 19/12/2024 
 I. Yêu cầu cần đạt

-Tìm được từ ngữ chỉ hoạt động; đặt và trả lời được câu hỏi Làm gì? 
- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: SGV, SGK, Kế hoạch bài dạy, bài giảng.

- Học sinh : SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu 
- GV mời vài HS nhắc lại từ chỉ hoạt động.

- GV nhận xét.

- Giới thiệu nội dung bài học.
	- HS nhắc lại

- Lắng nghe
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Luyện từ  
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 3 trang 127.

- GV hướng dẫn HS trao đổi theo nhóm tìm từ ngữ theo yêu cầu bằng kĩ thuật Khăn trải bàn, mỗi HS tìm 2 - 3 từ ngữ 

- GV mời đại diện 3- 4 nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét, khen ngợi nhóm tìm từ nhanh và chính xác.

- GV yêu cầu HS giải nghĩa một số từ ngữ tìm được (nếu cần).  
	HS đọc yêu cầu bài 3 trang 127.

HS trao đổi theo nhóm tìm từ ngữ theo yêu cầu bằng kĩ thuật Khăn trải bàn, mỗi HS tìm 2 - 3 từ ngữ.

3- 4 nhóm trình bày kết quả.

HS trả lời: tập (tập hát, tập đọc, tập bơi); đọc (đọc bài, đọc thuộc lòng, đọc đồng thanh, đọc thầm); hát (hát hò, hát nhạc, hát bè, hát đệm).
	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn 

	* Hoạt động 2: Luyện câu 
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 4a trang 127.

- GV hướng dẫn HS: 

+ HS xem lại bài tập 3, xác định từ ngữ tìm được.

- GV hướng dẫn HS viết vào vở 2 câu.

- GV mời HS đọc bài làm của mình.

- GV cho HS tự đánh giá bài làm của mình và của bạn.
- GV nhận xét.
	HS đọc yêu cầu bài 4a trang 127.

HS lắng nghe.

- HS đọc:

+ Buổi chiều, em đến câu lạc bộ tập hát và tập múa.

+ Em luyện đọc thuộc lòng bài thơ Đi học để đọc tặng mẹ em.

+ Em được đứng trong dàn đồng ca của nhà trường để hát bè. 


	

	* Hoạt động 3: Câu hỏi  Làm gì ? 
	

	Gọi HS đọc yêu cầu bài 4b trang 127.

Yêu cầu học sinh quan sát câu mẫu:

- Kim trò chuyện với hai người bạn mới.

GV HD: Trong câu này, (trò chuyện với hai người bạn mới) là từ ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì?

- Thước kẻ xin lỗi bút chì và bút mực.

Yêu cầu học sinh, tìm từ ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì?

Trong câu này, (xin lỗi bút chì và bút mực) là từ ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì?
	HS đọc yêu cầu bài 4b trang 127.

Học sinh quan sát câu mẫu.

HS lắng nghe.

Học sinh tìm từ ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì theo yêu cầu BT trong nhóm đôi.

HS trả lời.


	

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                 BÀI 4: BẠN MỚI

Đọc – kể Chuyện của thước kẻ

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 19/12/2024 
 I.Yêu cầu cần đạt

- Kể được truyện Chuyện của thước kẻ đã đọc và đặt được tên khác cho truyện.

- Có tinh thần hợp tác, khả năng làm việc nhóm.

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu 

	- GV cho HS bắt bài hát
- GV giới thiệu bài

- GV ghi bảng tên bài 
	- HS hát tập thể 

- HS chú ý lắng nghe

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 

	* Hoạt động 1: Đọc lại chuyện Chuyện của thước kẻ 
- GV gọi 1HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV yêu cầu HS mở SHS trang 114, 115, đọc thầm lại chuyện Chuyện của thước kẻ. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi. 

+ Câu chuyện có những nhân vật nào?

+ Sự việc chính xảy ra trong câu chuyện là gì?

+ Nêu nội dung câu chuyện? 

- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả.

* Hoạt động 2: Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc 

- GV yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu bài tập 5b: Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc trong tranh.

- GV hướng dẫn HS quan sát từng tranh trong chuyện Chuyện của thước kẻ.

 + Nói về nội dung từng tranh (các nhân vật đang làm gì, thái độ, hành động của các nhân vật như thế nào) và đọc lời nhân vật (nếu có). 

- GV hướng dẫn HS trao đổi nhóm đôi.

- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày kết quả.

-  GV nhận xét, khen ngợi. 

* Hoạt động 3: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh  
- GV yêu cầu HS quan sát từng tranh và kể lại từng đoạn của câu chuyện trước lớp. HS chú ý sử dụng ánh mắt, cử chỉ khi kể, phân biệt giọng các nhân vật. 

+ Nhớ lại những chi tiết chính của câu chuyện để kể lại từng đoạn của câu chuyện (không bắt buộc HS kể đúng từng câu chữ).

- GV chia HS làm các nhóm (mỗi nhóm 4 HS). Từng HS đảm nhận kể lại 1 đoạn của câu chuyện theo tranh. 

- GV mời đại diện 2-3 nhóm kể lại câu chuyện trước lớp.

- GV khen ngợi những HS nhớ đúng và có cách kể chuyện hay. 

* Hoạt động 4: Kể lại toàn bộ câu chuyện
- GV chia HS thành nhóm (2 người). Từng HS lần lượt kể 2 đoạn của câu chuyện, HS kể nối tiếp nhau. HS bổ sung, nhận xét cho nhau.
- GV mời đại diện 1-2 HS xung phong kể toàn bộ câu chuyện trước lớp (GV hỗ trợ HS nếu cần thiết).
- GV nhận xét phần kể chuyện, khen ngợi HS nhớ, kể đúng được nội dung của câu chuyện. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện. 
*Hoạt động 5: Đặt tên khác cho câu chuyện 
- GV yêu cầu HS đọc thầm yêu cầu bài tập 5e: Đặt tên khác cho câu chuyện. 

- GV hướng dẫn HS: HS nêu tên mới mình đặt, giải thích lí do đặt tên. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, từng HS nêu tên khác mình đặt cho câu chuyện, HS khác nhận xét tên chuyện. 
- GV mời 2-3 HS trình bày kết quả. 
- HS nhận xét tên chuyện của bạn, GV nhận xét chung.
	- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập.

- 1 HS đọc trước lớp, HS khác theo dõi và đọc thầm

- HS thực hiện theo yêu cầu

- HS trình bày:

+ Câu chuyện có nhân vật: thước kẻ, bút mực, bút chì.

+ Sự việc chính xảy ra trong câu chuyện: Thước kẻ, bút mực, bút chì chung sống vui vẻ. Nhưng ít lâu sau, thước kẻ thấy mình giỏi, lúc nào cũng ưỡn ngực mãi lên nên bị cong. Bút mực nói với bút chì: “Hình như thước kẻ bị cong”. Nhưng thước kẻ không nhận lỗi do mình. 

+ Nội dung câu chuyện: Mỗi đồ vật đều có ích, không nên kiêu căng, chỉ nghĩ đến ích lợi của bản thân, coi thường người khác.

- HS đọc thầm

- HS quan sát tranh. 

- HS thực hiện theo yêu cầu

- HS trả lời:

+ Tranh 1: Thước kẻ cười nhạo bút mực, bút chì nói: “Tôi vẫn thẳng mà, lỗi tại hai bạn đấy”.

+ Tranh 2: Thước kẻ, bút chì, bút mực chung sống vui vẻ bên nhau.

+ Tranh 3: Bác thợ mộc đem thước kẻ về uốn lại cho thẳng. 

+ Tranh 4: Thước kẻ soi gương và nói thước kẻ bị cong trong sương không phải mình.
- Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc : 2-4-1-3. 

- HS quan sát tranh và lắng nghe.

- HS kể chuyện trong nhóm.

- HS kể chuyện trước lớp
- HS kể toàn bộ câu chuyện trong nhóm nhỏ.
- Một vài nhóm HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- HS nghe bạn và GV nhận xét phần kể chuyện.

- HS trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.

+ Biết quý trọng giá trị của mỗi người, không được kiêu căng. 

- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn.

- HS trao đổi trong nhóm để đặt tên khác cho câu chuyện.

- HS nêu tên mới mình đặt và giải thích lí do đặt tên.

- HS trả lời: Đặt tên khác cho câu chuyện là Sự kiêu căng của thước kẻ.

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:     CHỦ ĐỀ 4: TRUYỀN THỐNG QUÊ EM 

SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

 chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn 

Thời gian thực hiện: Thứ Năm ngày 19/12/2024 
I. Yêu cầu cần đạt 

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 

- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn. 

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn. 

- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
- Thể hiện sự biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè thông qua những việc làm; Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi tự mình không giải quyết được mâu thuẫn với bạn bè.
II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: 

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2; 

Clip bài hát “Bầu và bí" – Nhạc: Phạm Tuyên, Lời: Ca dao cổ 

- Các tờ giấy màu xanh, đỏ

- Vòng nhỏ hoặc bóng nhựa đỏ, khăn bịt mắt.
Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

II.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu

	- GV cho HS hát bài hát “Hãy giúp đỡ nhau”
- GV nhận xét, khen ngợi HS, dẫn dắt vào bài học
	- HS hát, vận động theo bài hát

- HS lắng nghe



	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

	- GV yêu cầu HS làm việc nhóm (4 – 6 em). Các bạn trong nhóm lần lượt chia sẻ việc mình đã làm, hoặc đã chứng kiến các bạn nhỏ quanh mình làm để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

- GV cho HS báo cáo về giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn mà nhóm đã triển khai từ tuần trước:

+ Em và các bạn đã làm gì?
+ Em và các bạn gặp khó khăn hay thuận lợi gì khi thực hiện kế hoạch của nhóm?

+ Kết quả mà nhóm đã đạt được.

+ Chia sẻ cảm xúc của em khi cùng các bạn tham gia kế hoạch giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

- GV cho HS làm việc cá nhân lập danh sách những việc em có thể tiếp tục làm để giúp đỡ những người gặp khó khăn.
- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS lắng nghe phổ biến

- HS làm việc nhóm và chia sẻ về những việc đã giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

- HS báo cáo về giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn theo gợi ý.

- Thu gom áo quần cũ còn sử dụng được để tặng cho các bạn….

- Thuận lợi được gia đình và thầy cô luôn ủng hộ.

- Khó khăn không biết cách gửi….

- Em rất hạnh phúc vì đã được đóng góp tuổi nhỏ làm việc nhỏ.

- HS thực hiện: làm việc cá nhân lập danh sách những việc em có thể tiếp tục làm để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

	* Hoạt động 2: Chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

	- GV cho HS quan sát tranh trong SGK Hoạt động trải nghiệm 2 trang 42 và yêu cầu HS mô tả tình huống. 

- GV mời một số HS mô tả theo suy nghĩ.

- GV chia HS thành các nhóm (2 – 3 em), yêu cầu các nhóm thảo luận, phân vai, thể hiện lại tình huống. GV chú ý hỗ trợ các nhóm HS.

- GV tổ chức cho đại diện các nhóm lên sắm vai thể hiện tình huống trước lớp. 

- GV tổng kết hoạt động.

- GV chốt: Các em đã biết thể hiện lòng thương người, biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ người khác. Các em về nhà chuẩn bị những món quà nhỏ để gửi đến các hoàn cảnh khó khăn: quần áo cũ, sách vở cũ, đồ dùng học tập.
	- HS quan sát tranh trong SGK trang 42 và HS mô tả tình huống.

- HS mô tả tình huống:

+ Tranh 1: Các bạn đang tặng quần áo, giày cho nhau;

+ Tranh 2: Hai bạn HS đang thảo luận về những việc làm để ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

- HS thảo luận nhóm và sắm vai để giải quyết tình huống.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả.

- HS lắng nghe



	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

	- GV tổ chức cho HS kể về một số hoạt động giúp đỡ khác.

- GV nhận xét, tổng kết hoạt động

- GV nhắc HS chuẩn bị ở tiết Sinh hoạt lớp. (Tiết 3)
	HS kể về một số hoạt động giúp đỡ khác.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán:       CHỦ ĐỀ: PHÉP CÔNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PV 100
Ngày, tháng (Tiết 1)

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 20/12/2024
I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết được số ngày trong tháng.

- Biết xem lịch tháng.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thời gian.
- Nhận biết được một số ngày lễ quan trọng gần gũi với học sinh.
- Chăm chỉ (quý trọng thời gian), trách nhiệm.
- Tích hợp: Toán học và cuộc sống, Tự nhiên và Xã hội.

II. Đồ dùng dạy học
- Giáo viên: 1 quyển lịch tháng hoặc tờ lịch tháng 12,1,4 như phần bài học phóng to.
- Học sinh: Tờ lịch ngày đã sưu tầm.
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: Đố bạn

- GV chia lớp thành hai đội A – B và nêu luật chơi

- Yêu cầu lớp trưởng điều hành trò chơi:

+ Lớp Trưởng quay đồng hồ và tổ chức cho học sinh trả lời các giờ theo đồng hồ.

+ Lớp trưởng lấy 1 vài tờ lịch bất kì của các bạn đã chuẩn bị trước và yêu cầu các bạn đọc thứ ngày trong tờ lịch đó

- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

- Giới thiệu bài mới: Hôm nay chúng ta tìm hiểu  tiếp về đơn vị thời gian đó là: “Ngày – Tháng” và ghi đầu bài lên bảng
	- HS lắng nghe 

- Lớp trưởng điều hành 

- HS tham gia chơi.

- HS nhận xét

- HS lắng nghe 



	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

	* Hoạt động 1: Giới thiệu tờ lịch
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xem thứ, ngày, tháng trên tờ lịch.
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- Treo tờ lịch tháng 12 lên bảng và hỏi.

+ Đây là tờ lịch tháng nào? Vì sao em biết?

+ Lịch tháng cho ta biết điều gì? Vậy tháng 12 có bao nhiêu ngày?

-Yêu cầu học sinh làm việc nhóm đọc tên các cột.

+ Ngày đầu tiên của tháng là bao nhiêu?

+ Ngày 1 tháng 12 vào thứ mấy?

- Hãy chỉ ô ngày 1 tháng 12.

+ Ngày 25 tháng 12 vào thứ mấy?

+ Trong tháng 12 có bao nhiêu ngày chủ nhật? Đó là những ngày nào?

- GV nhận xét

- Tương tự GV chỉ các ngày khác trong tháng yêu cầu HS nói

- Nêu kết luận về các thông tin ghi trên tờ lịch như sách giáo khoa.
	- HS xem
- Học sinh quan sát, trả lời câu hỏi

+ Tháng 12,…

+ Cho ta biết tháng đó có bao nhiêu ngày. Tháng 12 có 31 ngày

- HS thảo luận nhóm đôi và trả lời

+ Ngày đầu tiên tháng là ngày 1

+ Ngày 1 tháng 12 là ngày thứ tư

 - Học sinh chỉ vào tờ lịch

+ Ngày 25 tháng 12 là ngày thứ bảy

+ Trong tháng 12 có 4 ngày chủ nhật. Những ngày đó là: 5, 12, 19, 26

- 1 vài nhóm trình bày, các nhóm còn lại nhật xét bổ xung.

 - Học sinh nói

- Học sinh lắng nghe

	* Hoạt động 2: Bài 2

 Gọi 1 em đọc bài mẫu.

- Yêu cầu nêu cách viết của: Thứ tư, ngày một tháng mười hai.

+ Khi viết một ngày nào đó trong tháng ta viết ngày trước hay viết tháng trước?

- Yêu cầu lớp tiếp tục chia sẻ kết quả bài làm của mình

6. - Giáo viên kết luận chung: Khi viết một ngày nào đó trong tháng ta nên viết thứ, ngày trước sau đó viết tháng sau.
	- Một em đọc bài mẫu.

- HSTL: Viết chữ Thứ tư, ngày trước sau đó viết số 1, viết tiếp chữ tháng rồi viết số 12.

- Ta viết ngày trước.

- Học sinh chia sẻ kết quả các phần còn lại.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh làm bài cá nhân



	3. Vận dụng  

	Cho HS tô màu vào ngày tờ lịch tháng 12 trong bài học, theo chỉ định như sau

( GV có thể ghi các chỉ thị này lên bảng).

  a. Ngày thứ tư đầu tiên trong tháng.

  b. Ngày cuối cùng của tháng.

  c. Ngày 9 tháng 12.

  d. Cách ngày 9 tháng 12 chỉ 1 ngày.

  e. Ngày 15 tháng 12.

  g. Ngày thứ sáu của tuần thứ ba trong tháng.

  e. Ngày thứ ba và ngày thứ năm của tuần thứ tư trong tháng.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	

	4. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                    BÀI 4: BẠN MỚI

Luyện tập tả đồ vật quen thuộc

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 20/12/2024

I.Yêu cầu cần đạt

- Tả được đồ vật quen thuộc.
- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè.

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu 

	- GV cho HS hát

- Giới thiệu nội dung tiết học.

- GV ghi bảng tên bài
	- Hát tập thể

- HS lắng nghe



	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới

	* Hoạt động 1: Luyện tập nói câu
- GV đọc yêu cầu bài tập 6a: Nói 3- 4 câu tả một đồ dùng học tập của em.

- GV hướng dẫn HS: HS nói câu miêu tả một đồ dùng học tập của em theo gợi ý như trong SHS đã hướng dẫn: 

+ Nói tên đồ dùng học tập đó của em.

+ Nói về đặc điểm của đồ dùng học tập như: hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu,...

+ Tình cảm của em với đồ dùng học tập: yêu quý, thân thương,...

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm đôi. 

- GV mời đại diện 3- 4 nhóm trình bày kết quả.

- GV nhận xét, khen ngợi HS có cách nói hay, sáng tạo.

* Hoạt động 2: Luyện viết 

- GV mời 1HS đứng dậy đọc yêu cầu bài tập 6b: Viết vào vở nội dung em vừa nói.

- GV yêu cầu HS viết 3- 4 câu tả một đồ dùng học tập của em vào vở bài tập.

- GV hướng dẫn HS đổi vở cho nhau, nhận xét bài viết của bạn.

- GV nhận xét, khen ngợi HS có bài viết hay, sáng tạo. 
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS lắng nghe, đọc thầm theo.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS trình bày: Em có một hộp bút chì màu. Hộp bút màu là quà mẹ em thưởng cho em khi em được giải nhất cuộc thi vẽ tranh do thành phố tổ chức. Hộp bút có 12 cây bút chì màu nhiều màu sắc, được đựng trong một chiếc túi nhựa trắng có in hình Doremon. Em rất yêu thích hộp bút này. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để sử dụng.

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thực hiện theo yêu cầu.

- HS trao đổi vở

- HS lắng nghe



	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------
Tiếng việt:                                    BÀI 4: BẠN MỚI

Đọc một bài đọc về bạn bè.

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 20/12/2024

 I.Yêu cầu cần đạt

- Chia sẻ được một bài đọc về bạn bè. Giới thiệu được với bạn về trang phục em thích.

- Thân thiện, hòa nhã biết giúp đỡ  bạn bè.

- Phát triển óc thẫm mĩ.

- Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; biết yêu quý thầy cô, bạn bè, quan tâm, động viên khích lệ bạn bè; ham học hỏi, yêu thích đọc sách.

II.Đồ dùng dạy học
+Tranh ảnh video clip về một số hoạt động của trẻ em gắn với giờ giấc.

+ Cái đồng hồ.

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu

	- GV bắt cho HS hát 

- Giới thiệu nội dung tiết học.

- GV ghi tên bài học.
	- Hát tập thể

- HS lắng nghe



	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới 
* Hoạt động 1: Chia sẻ một bài đã đọc về bạn bè

	- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1a: Chia sẻ về bài đã đọc.

- GV hướng dẫn HS tìm đọc một số bài về bạn bè trong tủ sách gia đình hoặc ở hiệu sách của địa phương, thư viện nhà trường.

GV yêu cầu HS chia sẻ về với các bạn một bài đã đọc về bạn bè (tên bài đọc, tên tác giả và tên bạn, thông tin thú vị). HS chọn từ ngữ (có thể chọn gợi ý có sẵn) để nói về bài đọc. 

- GV mời đại diện 3-4 HS trình bày kết quả trước lớp. 

- GV nhận xét, khen ngợi HS tìm được nhiều bài đọc. 
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS chia sẻ với bạn.

- HS chia sẻ trước lớp theo gợi ý của GV. 

	3. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

---------------------------------------------------------
Hoạt động trải nghiệm:     CHỦ ĐỀ 4: TRUYỀN THỐNG QUÊ EM 

SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: 

Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. 

 chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn 

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 20/12/2024

I. Yêu cầu cần đạt 

- Thực hiện được một số việc làm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 

- Nhận diện được những việc làm để thể hiện tình bạn. 

- Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè khi tự mình không giải quyết được vấn đề trong mối quan hệ với bạn. 

- Làm quen được với những người bạn hàng xóm, tạo được quan hệ gần gũi, thân thiện với bạn bè trong cộng đồng.
- Thể hiện sự biết ơn thầy cô, thân thiện với bạn bè thông qua những việc làm; Chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi tự mình không giải quyết được mâu thuẫn với bạn bè.
II. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: 

- SGK Hoạt động trải nghiệm 2; 

Clip bài hát “Bầu và bí" – Nhạc: Phạm Tuyên, Lời: Ca dao cổ 

- Các tờ giấy màu xanh, đỏ

- Vòng nhỏ hoặc bóng nhựa đỏ, khăn bịt mắt.
Học sinh: SGK Hoạt động trải nghiệm,  giấy bìa màu, bút chì, bút màu, thước kẻ, hồ dán,... 

III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 
	Hoạt động của giáo viên
	   Hoạt động của học sinh
	HĐBT

	1. Hoạt động Mở đầu 
- HS bắt giọng bài hát

- GV nêu mục tiêu bài học
	- HS hát 
	

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới - GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
	- HS lắng nghe 
- HS lắng nghe
	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn 

	3. Sinh hoạt theo chủ đề 

  Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi: kể các hoạt động bảo vệ quê hương của chú bộ đội.

- GV cho HS vẽ tranh về một hoạt động bảo vệ quê hương của chủ bộ đội mà em muốn thể hiện.

- GV tổ chức giới thiệu các sản phẩm trưng bày triển lãm “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”.

- GV tổ chức cho HS trưng bày tranh vẽ, hoặc những vật phẩm, kỉ vật sưu tầm về chú bộ đội trong lớp. Tổ chức bình chọn bức tranh ấn tượng nhất, hoặc mòi các đại diện xung phong lên kể câu chuyện về chú bộ đội trong bức tranh của mình, hoặc giới thiệu về bức tranh, của mình
	- HS thảo luận theo nhóm

- HS vẽ tranh 

- HS thực hiện

- HS bình chọn 
	

	4. Thảo luận kế hoạch sinh hoạt tuần tiếp theo 

- Thực hiện chương trình  tuần 16, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	- HS lắng nghe thực hiện

- HS lắng nghe thực hiện
	

	5. Hoạt động củng cố và nối tiếp

- Củng cố lại bài

- Dặn dò bài hôm sau.

- Nhận xét tiết học
	- HS trả lời

- HS lắng nghe và thực hiện
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

--------------------------------------------------
Tăng cường Tiếng việt:                  Ngày Tết ở buôn làng em  

Thời gian thực hiện: Thứ Sáu, ngày 20/12/2024

I. Yêu cầu cần đạt

* HS nói được một vài câu về các hoạt động ngày Tết ở buôn làng. Nghe  - hiểu nội dung của một vài câu miêu tả ngắn, đơn giản và nói đúng được về nội dung bức tranh. Thực hiên được một số cuộc hỏi – đáp ngắn cùng bạn về những việc thường làm trong ngày Tết ở buôn làng.

       - Nghe, nói, hỏi – đáp nhanh. 

       - Biết nghe, nói.

       - Biết lắng nghe bạn nói.

II. Đồ dùng dạy học

       1. Giáo viên: SGK, giáo án

       2. Học sinh: SGK, vở ghi

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	HĐBT

	1. Hoạt động mở đầu

* Khởi động(7P)

- GV YC HS hát múa về bài quen thuộc về chủ đề Tết.

* Gv giới thiệu bài mới

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (25P)

* Hoạt động 1: Nói trong nhóm

a. Quan sát và nói về các hoạt động trong tranh.

- YC HS làm việc theo nhóm đôi chọn một tranh và nói 2 – 3 câu giới thiệu về hoạt động của lễ hội trong tranh, GV quan sát hỗ trợ HS.

- Nói với nhau những gì mà các con đã quan sát được.

- GV nhận xét

b. Kể về những hoạt động của bản/ làng em tron dịp Tết.

* Hoạt động 2: Nghe

- Giáo viên miêu tả 2 – 3 câu miêu tả về bức tranh mọi người ở buôn làng uống rượu cần.

- YC HS nêu.

- GV nhận xét, tuyên dương

* Hoạt động 3: Hỏi – đáp

- GV làm mẫu:

+ GV nêu câu hỏi mời HS trả lời.

- YC HS thực hành hỏi đáp với nhau với nhau

- Mời 1 số cặp lên làm mẫu

- GV quan sát, hỗ trợ HS

3. Hoạt động củng cố, nối tiếp (3P)

- Nhận xét tiết học

- Yc HS về nhà học bài.
	- HS hát múa

- Nhắc lại đầu bài.

- HS quan sát

- HS làm việc nhóm đôi

- HS TL

- Các nhóm thi kể

- HS nói về nội dung bức tranh

- HS thực hành theo cặp đôi

- 3 cặp lên làm

- HS nghe


	Nhắc em Trúc và em Tiến theo dõi bạn 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Trường TH và THCS Hòa Hội                                          Trương Thị Hồng Đào


